
TT Diễn giải nội dung
Đơn vị

 tính

Số

 lượng

Đơn 

giá

Thành

 tiền

Vận động, tài trợ kinh phí phục vụ các hoạt động giáo dục, 

Vận động, tài trợ kinh phí cải tạo , sửa chữa nâng cấp cơ 

sở vật chất

 154,000,000 

1

Vận động, tài trợ kinh phí phục vụ các hoạt động giáo dục 

(Bao gồm: Hoạt động phong trào TDTT, văn nghệ, các hội 

thi, khen thưởng của học sinh)

 110,000,000 

1.1

Thuê quần, áo, váy, đạo cụ các dân tộc... biểu diễn văn nghệ 

chào mừng. Lễ khai giảng năm học, Lễ kỷ niệm ngày NGVN 

20/11, Lễ tổng kết năm học.

Buổi 3 3,000,000   9,000,000     

1.2
Chi phí đại hội liên đội: Bao gồm hoa, nước lọc, bánh kẹo, 

khăn quàng cho Đại biểu
Buổi 1 2,200,000   2,200,000     

1.3

Hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông: Thuê quần, áo, 

váy, đạo cụ đóng tiểu phẩm tuyên truyền về ATGT, quà tặng 

câu hỏi ATGT…

Buổi 1 3,000,000   3,000,000     

1.4

Thi đấu giải bóng đá cấp trường chào mừng 42 năm ngày 

NGVN 20/11:

 - Vật tư: Quả bóng đá 02 x 500.000đ/quả = 1.000.000đ

 - Giải thưởng: 02 giải nhất x 500.000 = 1.000.000đ

                       02 giải nhì x 400.000   = 800.000đ

                       04 giải ba x 300.000  =  1.200.000đ

Môn thi 1 4,000,000   4,000,000     

1.5

Thi đấu giải cầu lông cấp trường chào mừng 42 năm ngày 

NGVN 20/11:

 - Vật tư: Quả cầu lông 06 tá x 270.000đ/tá = 1.620.000đ

 - Giải thưởng: 04 giải nhất x 200.000 = 800.000đ

                       04 giải nhì x 150.000   = 600.000đ

                       08 giải ba x 100.000  =  800.000đ

Môn thi 1 3,820,000   3,820,000     

1.6

Chi phí giải bóng đá nam, nữ cấp thành phố:

 - Quần áo thể thao: 20 bộ x 250.000đ/bộ = 5.000.000đ

 - Giầy thể thao: 20 đôi x 170.000đ/đôi = 3.400.000đ 

 - Tất thể thao: 20 đôi x 30.000đ/đôi = 600.000đ

 - Bồi dưỡng luyện tập thi đấu: 20 VĐV x 30.000đ x 6 ngày = 

3.600.000đ

Môn thi 1 12,600,000 12,600,000   

1.7

Chi phí tham gia lưu tiếng Anh liên trường: Bao gồm thuê 

quần áo, váy, đạo cụ biểu diễn văn nghệ chào mừng, phần 

thưởng cho các học sinh trả lời câu hỏi.

Chủ đề 1 2,000,000   2,000,000     

1.8
Gặp mặt học sinh thi học sinh giỏi các môn văn hoá khối 9 

bao gồm: Mua hoa quả, bánh kẹo, bồi dưỡng học sinh

Học

 sinh
40 100,000      4,000,000     
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TT Diễn giải nội dung
Đơn vị

 tính

Số

 lượng

Đơn 

giá

Thành

 tiền

1.9

Thưởng hs giỏi các môn văn hoá cấp trường: Thưởng hiện vật 

(vở viết, đồ dùng học tập,  giấy chứng nhận)

* Giải nhất 8 quyển vở + giấy chứng nhận

* Giải nhì 7 quyển vở + giấy chứng nhận

* Giải ba 6 quyển vở + giấy chứng nhận

* Giải KK 5 quyển vở + giấy chứng nhận

Học

 sinh
71 80,000        5,680,000     

1.10

Thưởng hs giỏi các môn văn hoá cấp TP: Thưởng hiện vật (vở 

viết, đồ dùng học tập)

* Giải nhất 10 quyển vở

* Giải nhì 8 quyển vở 

* Giải ba 6 quyển vở

* Giải KK 5 quyển vở 

Học

 sinh
20 100,000      2,000,000     

1.11

Thưởng hs giỏi các môn văn hoá cấp Tỉnh: 

* Giải nhất 12 quyển vở

* Giải nhì 10 quyển vở 

* Giải ba 8 quyển vở

* Giải KK 6 quyển vở 

Học

 sinh
10 150,000      1,500,000     

1.12

Tổ chức thi văn nghệ cấp trường: "Tiếng hát tuổi thơ"

                       02 giải nhất x 500.000 = 1.000.000.000đ

                       02 giải nhì x 400.000   = 800.000đ

                       04 giải ba x 300.000  =  1.200.000đ

                       08 giải khuyến khích x 200.000 = 1.600.000đ

Hội thi 1 4,600,000   4,600,000     

1.13

Thi đấu giải bóng bàn cấp trường:

 - Vật tư: Vợt bóng bàn: 04 cái x 500.000/ cái = 2.000.000đ

 - Quả bóng bàn: 20 quả x 20.000đ/quả = 400.000đ

 - Giải thưởng: 04 giải nhất x 200.000 = 800.000đ

                       04 giải nhì x 150.000   = 600.000đ

                       08 giải ba x 100.000  =  800.000đ

Môn thi 1 4,600,000   4,600,000     

1.14

Thi đấu giải bóng chuyền cấp trường chào mừng ngày 

26/03

 - Vật tư: Quả bóng chuyền 02 x 500.000đ/quả = 1.000.000đ

 - Giải thưởng: 02 giải nhất x 500.000 = 1.000.000đ

                       02 giải nhì x 400.000   = 800.000đ

                       04 giải ba x 300.000  =  1.200.000đ

Môn thi 1 4,000,000   4,000,000     

1.15

Chi phí luyện tập, thi đấu giải bơi cấp thành phố:

 - Mua vé luyện tập: 20 hs x 8 buổi x 30.000đ/ buổi = 

4.800.000đ

 - Mua quần áo bơi: 20 bộ x 250.000đ/ bộ = 5.000.000đ

 - Tiền bồi dưỡng cho các học sinh luyện tập, thi đấu:

20 hs x 8 buổi x 30.000đ/ngày = 4.800.000đ

Môn thi 1 14,600,000 14,600,000   

1.16
Thưởng hs xuất sắc cuối năm học bao gồm: Thưởng hiện vật 

(vở viết, đồ dùng học tập, giấy khen)

Học

 sinh
150 90,000        13,500,000   



TT Diễn giải nội dung
Đơn vị

 tính

Số

 lượng

Đơn 

giá

Thành

 tiền

1.17

Thưởng học sinh có thành tích trong học tập và rèn luyện cuối 

năm bao gồm: Thưởng hiện vật (vở viết, đồ dùng học tập, giấy 

khen)

Học

 sinh
210 70,000        14,700,000   

1.18 Thưởng các lớp có thành tích trong năm học, 14 lớp Lớp 14 300,000      4,200,000     

2
Vận động, tài trợ kinh phí cải tạo, sửa chữa nâng cấp cơ sở 

vật chất phục vụ các hoạt động giáo dục:
44,000,000   

2.1
Chăm sóc bồn hoa, cắt tỉa cây cảnh trong năm học: 9 tháng x 

1.500.000đ/ tháng = 13.500.000đ
Tháng 9 1,500,000   13,500,000   

2.2

Thay thế vật tư, sửa chữa công trình vệ sinh học sinh:

 - Si phông chậu vệ sinh: 4 cái x 200.000 = 800.000đ

 - Thoát chậu vệ sinh: 3 cái x 120.000 = 360.000đ

 - Khóa ngang tiểu nam: 12 cái x 45.000 = 540.000đ

 - Xả chậu vệ sinh: 4 cái x 120.000 = 480.000đ

 - Nắp bệt vệ sinh: 14 cái x 250.000 = 3.500.000đ

 - Dây cấp nước vệ sinh: 8 cái x 550.000 = 400.000đ

 - Gật gù chậu vệ sinh: 4 cái x 250.000 = 1.000.000đ

 - Bệt vệ sinh: 2 cái x 1.200.000 = 2.400.000đ

 - Bóng điện trần: 5 cái x 250.000 = 1.250.000đ

 - Phao két nước: 4 cái x 125.000 = 500.000đ

 - Vòi xịt vệ sinh: 6 cái x 200.000 = 1.200.000đ

 - Bản lề cửa nhà vệ sinh: 6 cái x 70.000 = 420.000đ

Hạng

 mục
1 12,850,000 12,850,000   

2.3

Thay thế vật tư, sửa chữa lớp học:

 - Thay thế khóa cửa các lớp học: 10 cái x 550.000đ = 

5.500.000đ

 - Bóng tuýt: 20 cái x 120.000đ = 2.400.000đ

 - Tụ quạt trần: 5 cái x 150.000đ = 750.000đ

 - Hộp số quạt trần: 4 cái x 250.000đ = 1.000.000đ

Hạng

 mục
1 9,650,000   9,650,000     

2.4
Trang trí các bảng, biểu ATGT, trường xanh, sạch đẹp ngoài 

trời

Bảng,

biểu 
2 4,000,000   8,000,000     


